
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 TQ.10129 Nguyễn Xuân Phú T. Hữu Đạt Học tín chỉ

2 XH.11453 Đoàn Minh Phúc T. Minh Phúc Học tín chỉ

3 12024 Lê Anh Đài T. Nhuận Giác Học tín chỉ

4 12050 Nguyễn Hữu Hải T. Đồng Đăng Học tín chỉ

5 12053 Trần Minh Hậu T. Chúc Phúc Học tín chỉ

6 12067 Đặng Hoàng Hiếu T. Thiện Hảo Học tín chỉ

7 12079 Nguyễn Nam Hùng T. Trí Ngộ Học tín chỉ

8 12111 Nguyễn Thành Nam T. Trung Chánh Học tín chỉ

9 12126 Bùi Huỳnh Nho T. Thiện Bảo Học tín chỉ

10 12150 Trương Thanh Quí T. Thiện Phước Học tín chỉ

11 12159 Trần Văn Tài T. Minh Hiếu Học tín chỉ

12 12241 Giang Văn Xương T. Minh Đức Học tín chỉ

13 13001 Nguyễn Văn An T. Minh Thành

14 13002 Nguyễn Văn Anh T. Nhuận Lạc

15 13003 Lê Quý Bình T. Nhuận An

16 13004 Phạm Khắc Bửu T. Quảng Đài

17 13005 Nguyễn Quốc Châu T. Giác Minh Bang

18 13006 Ngô Văn Công T. Hiểu Thiện

19 13007 Nguyễn Văn Cúc T. Thích Trí Lạc

20 13008 Nguyễn Quốc Đạt T. Nhuận Cảnh

21 13009 Nguyễn Thành Đạt T. Quảng Như

22 13010 Phan Hoàng Đế T. Pháp Tính

23 13011 Cái Viết Định T. Quảng Tâm

24 13012 Phạm Văn Đua T. Minh Thế

25 13013 Nguyễn Văn Đức T. Tâm Vệ

26 13014 Nguyễn Văn Dũng T. Tâm Quý

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

           ---------------------------------     
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27 13015 Hồ Thanh Em T. Thiên Phước

28 13017 Trần Văn Giàu T. Quảng Đạo

29 13018 Nguyễn Văn Hạnh T. Quảng Hiền

30 13019 Hồ Văn Hạp T. Thiên Ân

31 13020 Huỳnh Lê Trung Hiếu T. Trí Hải

32 13021 Trần Thanh Hoài T. Nhuận Đức

33 13022 Ngô Võ Đình Huấn T. Tịnh Nghiêm

34 13025 Nguyễn Văn Hường T. Quảng Định

35 13026 Trương Minh Huy T. Huệ Tín

36 13027 Lê Phan Quốc Huy T. Hữu Trí

37 13028 Võ Bá Huy T. An Định

38 13029 Phạm Ngọc Duy Khanh T. Minh Bảo

39 13030 Đỗ Tấn Khoa T. Phước Quang

40 13031 Ngô Duy Khương T. Huệ Thới

41 13032 Dương Văn Kỳ T. Nhuận Viên

42 13033 Văn Kim Lâm T. Thông Định

43 13034 Võ Trọng Lễ T. Nhuận Lạc

44 13035 Trần Văn Ngọc Lời T. Trí Bình

45 13036 Phạm Đức Mạnh T. Minh Nguyện

46 13037 Nguyễn Văn Minh T. Minh Tánh

47 13038 Lê Công Mộng T. Quảng Nhẫn Thức

48 13039 Bùi Văn Nghị T. Hải Tấn

49 13040 Trần Trung Nghĩa T. Giác Duyên

50 13041 La Trí Nguyện T. Thiện Hiếu

51 13042 Nguyễn Lâm Thiện Nhân T. Thiên Huệ

52 13043 Trần Quang Đại Nhân T. Trung Nhân

53 13045 Nguyễn Văn Nhuận T. Tâm Tín

54 13046 Nguyễn Minh Nhựt T. Giác Minh Châu

55 13047 Mai Văn Phát T. Chơn Quảng Huy

56 13048 Trần Văn Phố T. Từ Lộc

57 13049 Trần Văn Phóng T. Quảng Nguyên

58 13050 Lê Đức Trí Phú T. Hiền Nguyện

59 13051 Nguyễn Phú T. Trung Bảo
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60 13052 Trần Minh Phúc T. Thiện Hậu

61 13053 Vũ Chí Quân T. Quảng Nguyện

62 13055 Nguyễn Thanh Quang T. Vạn Nhựt

63 13056 Nguyễn Cao Quý T. Đức Hiếu

64 13057 Võ Minh Quý T. Phước Thành

65 13059 Đỗ Như Quí T. Vạn Phú

66 13060 Nguyễn Văn Sang T. Nhuận  Quang

67 13062 Phan Bảo Sơn T. Nhuận Lực

68 13063 Nguyễn Phát Tài T. Từ Viên

69 13064 Trương Vĩnh Tân T. Minh Hải

70 13065 Lê Bá Thiên Tân T. Tâm Huệ

71 13066 Nguyễn Văn Tánh T. Giác Đức

72 13067 Nguyễn Tấn Tây T. Nguyên Thường

73 13068  Nguyễn Xuân Thạch T. Trung Thiện

74 13069 Đặng Văn Thắng T. Quảng lợi

75 13070 Lê Quý Thanh T. Thiện Tịnh

76 13071 Nguyễn Nhật Thanh T. Hữu Đại

77 13072 Phùng Văn Thanh T. Giác Minh Tỉnh

78 13073 Trương Ngọc Thành T. Vạn Ý

79 13074 Nguyễn Văn Thiên T. Ngộ Chơn

80 13076 Danh Huỳnh Thới T. Minh Tấn

81 13077 Trương Tấn Thơm T. Trúc Bổn Chí

82 13078 Đoàn Văn Thông T. Phước Đạt

83 13079 Trần Trọng Thùy T. Hữu Niệm

84 13080 Nguyễn Quang Tiến T. Nhuận Dũng

85 13081 Đinh Văn Tịnh T. Viên Quang

86 13082 Nguyễn Công Toán T. Minh Hạnh

87 13083 Nguyễn Thành Trí T. Giác Minh Liên

88 13086 Nguyễn Quốc Trọng T. Hồng Tánh

89 13087 Trần Văn Trung T. Đức Thành

90 13088 Nguyễn Ngọc Trung T. Tâm Quả

91 13089 Nguyễn Văn Trung T. Chúc Hiếu

92 13091 Trần Văn Tuấn T. Tánh Mẫn
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93 13093 Trần Đình Tuấn T. Truyền Phước

94 13094 Hoàng Văn Tuấn T. Minh Đăng

95 13095 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn T. Nguyên Tánh

96 13096 Lê Văn Tuấn T. Bản Hoài

97 13097 Vũ Thanh Tùng T. Chúc Lộc

98 13098 Lê Đình Tuyên T. Thiện Đạt

99 13099 Trần Thanh Tuyên T. Nhuận Giáo

100 13100 Nguyễn Hồ Vũ T. Thiện Phước

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
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